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TRẮC NGHIỆM NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ (NGUYỄN TUÂN) 

 

Câu 1. Cảm hứng trong tác phẩm Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân được khơi 

gợi từ: 

A. Vẻ đẹp của sông Đà và sự tài hoa của người lái đò sông Đà. 

B. Cuộc sống mới của người dân Tây Bắc. 

C. Lịch sử của con sông Đà 

D. Vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc gắ liền với sông Đà. 

Câu 2. Thông tin nào về tập “Sông Đà” là chưa chính xác? 

A. Tác phẩm được xuất bản vào năm 1960 và là kết quả của nhiều dịp Nguyễn Tuân đến 

với Tây Bắc trong kháng chiến chống Pháp và đặc biệt là chuyến đi thực tế năm 1958. 

B. Tác phẩm chủ yếu hướng tới ngợi ca nhân dân Tây Bắc trong cuộc kháng chiến chống 

Pháp. 

C. Tác phẩm vừa mang yếu tố truyện,vừa thoải mái bàn bạc, nghị luận, triết luận. 

D. Tác phẩm gồm 15 bài tùy bút và bài thơ ở dạng phác thảo. 

Câu 3. Nguyễn Tuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Vũ Bằng cùng có sở trường ở thể loại 

nào sau đây? 

A. Tiểu thuyết. 

B. Kí. 

C. Truyện vừa. 

D. Truyện ngắn. 

Câu 4. Dòng nào dưới đây chưa nói đúng đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật của tác phẩm 

Sông Đà ? 

A. Ngôn ngữ đôi chỗ kiểu cách cầu kì quá mức. 

B. Tinh tế, hiện đại, vừa trí tuệ lại vừa giàu cảm xúc thẩm mĩ. 

C. Vừa đậm màu sắc cổ điển, vừa rất giàu chất hội họa 

D. Vừa đậm chất thơ, vừa giàu chất tạo hình. 

Câu 5. Cảm hứng sáng tạo của tập tùy bút “Sông Đà” được khơi gợi chủ yếu từ hiện 

thực nào ? 

A. Hiện thực cuộc kháng chiến hào hùng ở Tây Bắc. 

B. Thực tiễn xây dựng cuộc sống mới ở Tây Bắc. 

C. Hình ảnh con Sông Đà. 

D. Hình ảnh thiên nhiên Tây Bắc. 

Câu 6. Hình ảnh người lái đò sông Đà được hiện lên: 

A. Một người lao động lành nghề. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/cam-hung-trong-tac-pham-nguoi-lai-do-song-da-cua-nguyen-tuan-duoc-khoi-goi-tu-19238
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cam-hung-trong-tac-pham-nguoi-lai-do-song-da-cua-nguyen-tuan-duoc-khoi-goi-tu-19238
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thong-tin-nao-ve-tap-song-dalachua-chinh-xac-b-tac-pham-chu-yeu-huong-toi-19239
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-tuan-hoang-phu-ngoc-tuong-vu-bang-cung-co-so-truong-o-the-loai-nao-sau-19240
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-tuan-hoang-phu-ngoc-tuong-vu-bang-cung-co-so-truong-o-the-loai-nao-sau-19240
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dong-nao-duoi-day-chua-noi-dung-dac-diem-ngon-ngu-nghe-thuat-cua-tac-pham-song-19241
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dong-nao-duoi-day-chua-noi-dung-dac-diem-ngon-ngu-nghe-thuat-cua-tac-pham-song-19241
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cam-hung-sang-tao-cua-tap-tuy-but-song-da-duoc-khoi-goi-chu-yeu-tu-hien-thuc-19242
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cam-hung-sang-tao-cua-tap-tuy-but-song-da-duoc-khoi-goi-chu-yeu-tu-hien-thuc-19242
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hinh-anh-nguoi-lai-do-song-da-duoc-hien-len-b-mot-nguoi-lao-dong-dong-thoi-19243
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B. Một người lao động, đồng thời như một nghệ sĩ. 

C. Một con người đặc biệt, tuy đã cao tuổi nhưng vẫn có sức khỏe phi thường. 

D. Một kẻ ngang tàng, không biết lượng sức mình trước con sông Đà hung dữ. 

Câu 7. Ý đồ nghệ thuật chủ yếu của Nguyễn Tuân qua tùy bút “Người lái đò Sông 

Đà”? 

A. Tô đậm vẻ hung bạo dữ dội của thiên nhiên như một đe dọa nguy hiểm mà con người 

phải vượt quA. 

B. Thể hiện tình yêu thiên nhiên đất nước và sự tôn vinh người lao động. 

C. Thể hiện niềm cảm thông đối với người lao động bởi phải đối diện với thiên nhiên hung 

bạo. 

D. Khẳng định một tương lai tươi sáng của cuộc sống người lao dộng Tây BắC. 

Câu 8. Trong tùy bút Người lái đò sông Đà, Nguyễn Tuân khẳng định tài nguyên quý 

nhất của Tây Bắc là gi? 

A. Các mỏ quặng dưới lòng đất. 

B. Dòng nước Sông Đà. 

C. Các cánh rừng hai bên bờ sông. 

D. Con người bản địa và con người miền xuôi lên góp phần xây dựng Tây Bắc. 

Câu 9. Mở đầu tùy bút “Người lái đò sông Đà” như thế nào? 

A. Nguyễn Tuân trình bày mục đích chuyến đi thực tế Tây Bắc của mình. 

B.Nguyễn Tuân đưa một trích dẫn thơ làm làm lời đề từ. 

C. Nguyễn Tuân đưa hai trích dẫn thơ làm làm lời đề từ. 

D.  Tác giả kể tên một số thác nổi tiếng trên Sông Đà. 

Câu 10. Biện pháp tu từ nào sau đây được Nguyễn Tuân sử dụng nhiều nhất khi khắc 

họa hình tượng con sông Đà? 

A. Cường điệu. 

B. Nhân hóa. 

C. Ẩn dụ. 

D.So sánh. 

Câu 11. Quê hương của nhà văn Nguyễn Tuân ở đâu? 

A. Hà Nam 

B. Hà Tĩnh 

C. Hà Nội 

D. Huế 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-do-nghe-thuat-chu-yeu-cua-nguyen-tuan-qua-tuy-but-nguoi-lai-do-song-da-b-19244
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-do-nghe-thuat-chu-yeu-cua-nguyen-tuan-qua-tuy-but-nguoi-lai-do-song-da-b-19244
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-tuy-but-nguoi-lai-do-song-da-nguyen-tuan-khang-dinh-tai-nguyen-quy-nhat-19245
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-tuy-but-nguoi-lai-do-song-da-nguyen-tuan-khang-dinh-tai-nguyen-quy-nhat-19245
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mo-dau-tuy-but-nguoi-lai-do-song-da-nhu-the-nao-c-nguyen-tuan-dua-hai-trich-19246
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bien-phap-tu-tu-nao-sau-day-duoc-nguyen-tuan-su-dung-nhieu-nhat-khi-khac-hoa-19247
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bien-phap-tu-tu-nao-sau-day-duoc-nguyen-tuan-su-dung-nhieu-nhat-khi-khac-hoa-19247
https://doctailieu.com/trac-nghiem/que-huong-cua-nha-van-nguyen-tuan-o-dau-c-ha-noi-trac-nghiem-mon-ngu-van-lop-19248
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Câu 12. Nguyễn Tuân đã cho biết trên con sông Đà có bao nhiêu cái thác chưa đặt 

tên? 

A. 70 thác. 

B. 71 thác 

C.72 thác. 

D. 73 thác. 

Câu 13. Theo sự diễn tả của Nguyễn Tuân, sự hung bạo dữ dội của sông Đà là ở hình 

ảnh nào? 

A. Thác nước sông Đà. 

B. Các hút nước trên mặt sông, nước ở đây thở và kêu như cửa cống cái bị sặc… 

C. Sự  phối hợp của thác nước và đá tạo nên thạch thủy trận trên sông Đà… 

D. Những quãng ghềnh trên sông Đà đá xô sóng, sóng xô gió… 

Câu 14. Nguyễn Tuân đã diễn tả sự dữ dội của sông Đà rõ nhất qua âm thanh nảo? 

A. Nước thở và kêu như cửa cống cái bị sặc. 

B.  Nước ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào. 

C. Tiếng nước thác như là oán trách, van xin, khiêu khích, chế nhạo.. 

D. Tiếng ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu rừng tre nứa nổ lửa. 

Câu 15. Tác phẩm "Người lái đò Sông Đà" được in trong tập truyện nào? 

A. Vang bóng một thời 

B. Sông Đà 

C. Một chuyến đi 

D. Đường vui 

Câu 16. "Người lái đò Sông Đà" được sáng tác năm bao nhiêu? 

A. 1958 

B. 1959 

C. 1960 

D. 1961 

Câu 17. Tác phẩm "Người lái đò Sông Đà" là sáng tác trước cách mạng tháng Tám 

của Nguyễn Tuân. Đúng hay sai? 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 18. Thể loại của "Người lái đò Sông Đà" là: 

Xem đáp án 

A. Bút kí 

B. Truyện ngắn 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-tuan-da-cho-biet-tren-con-song-da-co-bao-nhieu-cai-thac-chua-dat-ten-19249
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-tuan-da-cho-biet-tren-con-song-da-co-bao-nhieu-cai-thac-chua-dat-ten-19249
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-su-dien-ta-cua-nguyen-tuan-su-hung-bao-du-doi-cua-song-da-la-o-hinh-anh-19250
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-su-dien-ta-cua-nguyen-tuan-su-hung-bao-du-doi-cua-song-da-la-o-hinh-anh-19250
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-tuan-da-dien-ta-su-du-doi-cua-song-da-ro-nhat-qua-am-thanh-nao-d-tieng-19251
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tac-pham-nguoi-lai-do-song-da-duoc-in-trong-tap-truyen-nao-b-song-da-trac-19252
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguoi-lai-do-song-daduoc-sang-tac-nam-bao-nhieu-c-1960-trac-nghiem-mon-ngu-19253
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tac-phamnguoi-lai-do-song-dala-sang-tac-truoc-cach-mang-thang-tam-cua-nguyen-19254
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tac-phamnguoi-lai-do-song-dala-sang-tac-truoc-cach-mang-thang-tam-cua-nguyen-19254
https://doctailieu.com/trac-nghiem/the-loai-cuanguoi-lai-do-song-dala-c-tuy-but-trac-nghiem-mon-ngu-van-lop-12-19255
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C. Tùy bút 

D. Phóng sự 

Câu 19. Giá trị nội dung của tùy bút "Người lái đò Sông Đà" là: 

A. Tình yêu đất nước say đắm, thiết tha của một con người muốn dùng văn chương để ca 

ngợi vẻ đẹp vừa kì vĩ, vừa trữ tình, thơ mộng của thiên nhiên Tây Bắc 

B. Vẻ đẹp của con người lao động bình dị ở miền Tây Bắc 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng 

D. Cả hai đáp án trên đều sai 

Câu 20. Đáp án nào dưới đây không phái giá trị nghệ thuật của tùy bút "Người lái đò 

Sông Đà": 

A. Vận dụng vốn hiểu biết phong phú về văn hóa, lịch sử, địa lý và văn chương cùng một 

văn phong tao nhã, hướng nội, tinh tế, tài hoa. 

B. Ngôn ngữ, hình ảnh, câu văn sáng tạo mới mẻ. 

C. Vốn từ vựng phong phú, ngôn ngữ chính xác. 

Câu 21. Tên một tác phẩm tùy bút được học trong chương trình Ngữ văn THCS 

A. Bài học đường đời đầu tiên 

B. Một thứ quà của lúa non : Cốm 

C. Bắc Sơn 

D. Bến quê 

Câu 22. Vẻ đẹp tài hoa của người lái đò được bộc lộ rõ nhất khi: 

A. Trong cuộc chiến với sông Đà 

B. Trong cuộc sống đời thường hàng ngày 

C. Cả hai đáp án trên 

Câu 23. Nguyễn Tuân xuất thân trong gia đình như thế nào? 

A. Gia đình công chức 

B. Gia đình có truyền thống yêu nước 

C. Gia đình nông dân 

D. Gia đình nhà nho khi Hán học đã suy tàn 

Câu 24. Vì sao Nguyễn Tuân bị đuổi học ở bậc thành chung? 

A. Do tham gia một cuộc bãi khóa phản đối một số giáo viên Pháp nói xấu người Việt Nam 

B. Do nói xấu giáo viên Pháp 

C. Do bỏ học nhiều lần 

D. Do sáng tác thơ ca cổ vũ cách mạng 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-tri-noi-dung-cua-tuy-butnguoi-lai-do-song-dala-c-ca-hai-dap-an-tren-deu-19256
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dap-an-nao-duoi-day-khong-phai-gia-tri-nghe-thuat-cua-tuy-butnguoi-lai-do-song-19257
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dap-an-nao-duoi-day-khong-phai-gia-tri-nghe-thuat-cua-tuy-butnguoi-lai-do-song-19257
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ten-mot-tac-pham-tuy-but-duoc-hoc-trong-chuong-trinh-ngu-van-thcs-b-mot-thu-qua-19258
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ve-dep-tai-hoa-cua-nguoi-lai-do-duoc-boc-lo-ro-nhat-khi-a-trong-cuoc-chien-voi-19259
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-tuan-xuat-than-trong-gia-dinh-nhu-the-nao-d-gia-dinh-nha-nho-khi-han-19260
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-sao-nguyen-tuan-bi-duoi-hoc-o-bac-thanh-chung-a-do-tham-gia-mot-cuoc-bai-19261
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Câu 25. Vì sao Nguyễn Tuân bị bắt đi tù? 

A. Sang biên giới Thái Lan nhưng không có giấy phép 

B. Có tư tưởng chống lại triều đình 

C. Tham gia phong trào cách mạng 

D. Đáp án A và B 

Câu 26. Nguyễn Tuân bị bắt giam một lần nữa năm bao nhiêu? 

A. 1940 

B. 1941 

C. 1942 

D. 1943 

Câu 27. Nguyễn Tuân bắt đầu sự nghiệp văn chương khi nào? 

A. Khi đang học thành chung 

B. Trong tù ở Thái Lan 

C. Sau khi ra tù 

D. Tất cả các đáp án trên đều sai 

Câu 28. Phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân trước cách mạng tháng 8 

là: 

A. Phong cách sáng tác của ông được gói gọn trong một chữ “ngông”. “Ngông” dựa trên 

sự tài hoa uyên bác và phong cách hơn người. 

B. Theo Nguyễn Tuân, cái đẹp có ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai; tài hoa có ở cá nhân 

đại chúng. 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng 

D. Cả hai đáp án trên đều sai 

Câu 29. Vì sao Nguyễn Tuân không đặt tên cụ thể cho nhân vật ông lái đò? 

A. Tác giả muốn vô danh họ, bình thường hóa họ, muốn nói rằng đó là những con người 

lao động bình dị mà ta có thể gặp ở nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc 

B. Nhân vật là hình ảnh chung, là điển hình tiêu biểu của một tập thể, một thế hệ những 

con người lao động xây dựng đất nước. 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng 

D. Cả hai đáp án trên đều sai 

Câu 30. Sự độc đáo của sông Đà được thể hiện qua lời đề từ như thế nào? 

A. Sự độc đáo của sông Đà thể hiện qua hướng chảy 

B. Sự độc đáo của sông Đà thể hiện qua màu nước bốn mùa 

C. Sự độc đáo của sông Đà thể hiện qua khung cảnh hai bên bờ sông 

D. Tất cả các đáp án trên 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-sao-nguyen-tuan-bi-bat-di-tu-a-sang-bien-gioi-thai-lan-nhung-khong-co-giay-19262
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-tuan-bi-bat-giam-mot-lan-nua-nam-bao-nhieu-b-1941-trac-nghiem-mon-ngu-19263
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-tuan-bat-dau-su-nghiep-van-chuong-khi-nao-c-sau-khi-ra-tu-trac-nghiem-19264
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phong-cach-nghe-thuat-cua-nha-van-nguyen-tuan-truoc-cach-mang-thang-8-la-a-19265
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phong-cach-nghe-thuat-cua-nha-van-nguyen-tuan-truoc-cach-mang-thang-8-la-a-19265
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-sao-nguyen-tuan-khong-dat-ten-cu-the-cho-nhan-vat-ong-lai-do-c-ca-hai-dap-19266
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-doc-dao-cua-song-da-duoc-the-hien-qua-loi-de-tu-nhu-the-nao-a-su-doc-dao-19267
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Câu 31. Sông Đà được miêu tả mang những vẻ đẹp gì? 

A. Sông Đà hùng vĩ, dữ dội với tính cách hung bạo 

B. Sông Đà  với vẻ đẹp thơ mộng, tính cách trữ tình 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng 

D. Cả hai đáp án trên đều sai 

Câu 32. Những hình ảnh nào được Nguyễn Tuân miêu tả đ nói về nét tính cách hung 

bạo của con sông Đà? 

A. Vách đá hai bên bờ sông 

B. Ghềnh Hát Loóng 

C. Hút nước, thác đá 

D. Tất cả các đáp án trên 

Câu 33. Những chi tiết sau đây được miêu tả cho hình ảnh nào của con sông Đà? “Dài 

hàng cây số nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt 

năm như lúc nào cũng đòi nợ xuýt bất cứ người lái đò sông Đà nào tóm được qua đấy. 

Quãng này mà khinh suất tay lái thì cũng dễ lật ngửa bụng thuyền ra”. 

A. Vách đá 

B. Ghềnh Hát Loóng 

C. Hút nước 

D. Thác nước 

Câu 34. Sông Đà đã bố trí mấy trùng vi thạch trận để thử thách tài năng của ông lái 

đò? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 35. Nội dung sau đúng hay sai? 

 

“Hình tượng sông Đà đại diện cho vẻ đẹp của thiên nhiên Tây Bắc, đóng vai trò như 

bức phông nền kì vĩ, làm nổi bật tài nghệ chèo đò, vượt thác của ông lái đò”. 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 36. Hình tượng người lái đò sông Đà mang vẻ đẹp: 

A. Vẻ đẹp bình dị của những người dân lao động 

B. Vẻ đẹp của một người nghệ sĩ tài hoa 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/song-da-duoc-mieu-ta-mang-nhung-ve-dep-gi-b-song-davoi-ve-dep-tho-mong-tinh-19268
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-hinh-anh-nao-duoc-nguyen-tuan-mieu-ta-d-noi-ve-net-tinh-cach-hung-bao-cua-19269
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-hinh-anh-nao-duoc-nguyen-tuan-mieu-ta-d-noi-ve-net-tinh-cach-hung-bao-cua-19269
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-chi-tiet-sau-day-duoc-mieu-ta-cho-hinh-anh-nao-cua-con-song-da-dai-hang-19270
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-chi-tiet-sau-day-duoc-mieu-ta-cho-hinh-anh-nao-cua-con-song-da-dai-hang-19270
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-chi-tiet-sau-day-duoc-mieu-ta-cho-hinh-anh-nao-cua-con-song-da-dai-hang-19270
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-chi-tiet-sau-day-duoc-mieu-ta-cho-hinh-anh-nao-cua-con-song-da-dai-hang-19270
https://doctailieu.com/trac-nghiem/song-da-da-bo-tri-may-trung-vi-thach-tran-de-thu-thach-tai-nang-cua-ong-lai-do-19271
https://doctailieu.com/trac-nghiem/song-da-da-bo-tri-may-trung-vi-thach-tran-de-thu-thach-tai-nang-cua-ong-lai-do-19271
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hinh-tuong-nguoi-lai-do-song-da-mang-ve-dep-c-ca-hai-dap-an-tren-deu-dung-trac-19273
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D. Cả hai đáp án trên đều sai 

Câu 37. Chi tiết: 

 

“Đối với ông lái đò ấy, sông Đà như một trường thiên anh hùng ca mà ông thuộc 

lòng đến cả những cái chấm than chấm câu và cả những đoạn xuống dòng” thể 

hiện? 

A. Sự hiểu biết sâu rộng về dòng sông 

B. Thể hiện vẻ đẹp tài hoa 

C. Cả hai đáp án trên 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ (NGUYỄN TUÂN) 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 A Câu 20 A 

Câu 2 B Câu 21 B 

Câu 3 B Câu 22 A 

Câu 4 C Câu 23 D 

Câu 5 B Câu 24 A 

Câu 6 B Câu 25 A 

Câu 7 B Câu 26 B 

Câu 8 D Câu 27 C 

Câu 9 C Câu 28 A 

Câu 10 B Câu 29 C 

Câu 11 C Câu 30 A 

Câu 12 C Câu 31 B 

Câu 13 C Câu 32 D 

Câu 14 D Câu 33 B 

Câu 15 B Câu 34 B 
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Câu 16 C Câu 35 A 

Câu 17 B Câu 36 C 

Câu 18 C Câu 37 A 

Câu 19 C   

 


